
     UBND TỈNH TUYÊN QUANG 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO 

       
      Số: 363/QĐ-ĐHTTr                                           

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
             

        Tuyên Quang, ngày 20 tháng 3 năm 2026 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Thành lập Hội đồng Tự đánh giá chương trình đào tạo 

ngành Sư phạm Khoa học tự nhiên, trình độ đại học 
 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO 
 

 Căn cứ Thông tư số 04/2025/TT-BGDĐT ngày 17/02/2025 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo ban hành Quy định về kiểm định chất lượng chương trình đào tạo các 

trình độ của giáo dục đại học; 

Căn cứ Quyết định số 638/QĐ-ĐHTTr ngày 24/8/2023 của Hiệu trưởng Trường 

Đại học Tân Trào về việc ban hành “Quy định về hoạt động đảm bảo chất lượng Trường 

Đại học Tân Trào”; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý chất lượng và Thanh tra. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Hội đồng Tự đánh giá chương trình đào tạo ngành Sư phạm 

Khoa học tự nhiên, trình độ đại học gồm các ông (bà) có tên trong danh sách kèm theo. 

Giúp việc cho Hội đồng có Ban thư ký, các nhóm chuyên trách gồm các 

ông/bà có tên trong danh sách kèm theo. 

Điều 2. Hội đồng có nhiệm vụ triển khai tự đánh giá chương trình đào tạo 

ngành Sư phạm Khoa học tự nhiên, trình độ đại học theo Thông tư số 04/2025/TT-

BGDĐT ngày 17/2/2025 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về kiểm định chất 

lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học.  

Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên do Chủ tịch Hội đồng phân công. Hội đồng 

tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. 

Điều 3. Trưởng các đơn vị có liên quan và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận:                                                                                  
- Lãnh đạo Trường;                                                                  
- Như điều 3 (t/h); 

- Lưu: VT, QLCL&TTr (Tú).                                                                               
 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

Nguyễn Minh Anh Tuấn 

 

 

 

 



DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TỰ ĐÁNH GIÁ  

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH SƯ PHẠM KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC 
(Kèm theo Quyết định số 363/QĐ-ĐHTTr ngày 20 tháng 3 năm 2026  

của Hiệu trưởng Trường Đại học Tân Trào) 
 

TT Họ và tên Chức danh, chức vụ Nhiệm vụ 

1  Nguyễn Minh Anh Tuấn Hiệu trưởng Chủ tịch 

2  Phạm Duy Hưng Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch 

3  Vũ Thị Kiều Trang Trưởng Khoa Sư phạm Phó Chủ tịch, 

Trưởng ban thư ký 

4  Trần Vũ Phương Trưởng phòng Đào tạo Thành viên 

5  Trần Quang Huy Chánh Văn phòng Thành viên 

6  Lê Văn Hùng Phó Trưởng phòng QLKH&HTQT Thành viên 

7  Khổng Chí Nguyện Trưởng phòng Quản lý sinh viên Thành viên 

8  Lê Thị Thu Hà Trưởng phòng QLCL&TT Thành viên 

9  Trương Thị Hoài Linh Phó Giám đốc Trung tâm Tin học - 

Ngoại ngữ -  Thư viện và PTNN 

Thành viên 

10  Nguyễn Thành Nam Phó Trưởng phòng Kế hoạch - Tài vụ Thành viên 

11  Hoàng Anh Đào Bí thư Đoàn TNCSHCM Thành viên 

12  Hoàng Thị Lệ Thương GV khoa Sư phạm Thành viên 

13  Đỗ Công Ba GV khoa Sư phạm Thành viên 

14  Quan Thị Dung GV khoa Sư phạm Thành viên 

15  Lê Linh Chi SV ngành SP Khoa học tự nhiên Thành viên 

 

(Danh sách gồm có 15 người) 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DANH SÁCH THÀNH VIÊN BAN THƯ KÝ 

(Kèm theo Quyết định số 363/QĐ-ĐHTT  ngày 20 tháng  3 năm 2026  

của  Hiệu trưởng Trường Đại học Tân Trào) 
 

TT Họ và tên Chức danh, chức vụ Nhiệm vụ 

1 Vũ Thị Kiều Trang Trưởng Khoa Sư phạm Trưởng Ban 

2 Ninh Thị Bạch Diệp GV Phòng Đào tạo Phó Trưởng Ban 

3 Trần Thị Thanh Vân GV Khoa Sư phạm Thành viên 

4 Nguyễn Kiều Linh GV Khoa Sư phạm Thành viên 

5 Đào Thị Thu Hà GV phòng Đào tạo Thành viên 

6 Nguyễn Thị Thuỳ Trang Chuyên viên Văn phòng Thành viên 

7 Hoàng Thị Ngọc Hà Phó Trưởng phòng Đào tạo Thành viên 

8 Phan Thị Hồng Nhung Phó Trưởng phòng Đào tạo Thành viên 
 

 

(Danh sách gồm có 08 người) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH CÁC NHÓM CHUYÊN TRÁCH  
 (Kèm theo Quyết định số 363/QĐ-ĐHTTr  ngày 20 tháng 3 năm 2026  

của  Hiệu trưởng Trường Đại học Tân Trào) 

Nhóm 1 

TT Họ và tên Chức danh, chức vụ Nhiệm vụ 

1 Hoàng Thị Lệ Thương GV khoa Sư phạm Trưởng nhóm 

2 Trần Thị Thanh Vân GV khoa Sư phạm Thư ký 

3 Đoàn Thị Phương Lý Phó Trưởng khoa Sư phạm Thành viên 

4 Trịnh Phi Hiệp GV khoa Sư phạm Thành viên 

5 Vũ Thị Tâm Hiếu  GV khoa Y Dược Thành viên 

6 Ma Thị Ngọc Ánh GV khoa Y Dược Thành viên 

7 Nguyễn Thu Hiền GV khoa Y Dược Thành viên 

8 Nguyễn Thị Nguyệt GV khoa Y Dược Thành viên 

Nhóm 2 

TT Họ và tên Chức danh, chức vụ Nhiệm vụ 

1 Đỗ Công Ba  GV khoa Sư phạm Trưởng nhóm 

2 Nguyễn Kiều Linh GV khoa Sư phạm Thư ký 

3 Nguyễn Thị Tuyết GV khoa Sư phạm Thành viên 

4 Vũ Quang Thọ GV khoa Sư phạm Thành viên 

5 Nguyễn Thuý Nga GV khoa Sư phạm  

6 Trần Đức Đại GV khoa Y Dược Thành viên 

7 Nguyễn Thị Dung GV khoa Y Dược Thành viên 

8 Ngô Thanh Huyền GV khoa Y Dược Thành viên 

9 Nguyễn Văn Thắng GV khoa Y Dược Thành viên 

Nhóm 3  

TT Họ và tên Chức danh, chức vụ Nhiệm vụ 

1 Trần Quang Huy Chánh Văn phòng Trưởng nhóm 

2 Nguyễn Thị Thuỳ Trang Chuyên viên Văn phòng Thư ký 

3 Hoàng Thị Thu Dung Phó Chánh Văn phòng Thành viên 

4 Nguyễn Đoàn Khánh Ly Chuyên viên Văn phòng Thành viên 

5 Nguyễn Thu Trang Chuyên viên Văn phòng Thành viên 

6 Trần Thị Thanh Vân GV Văn phòng Thành viên 



7 Nguyễn Thị Kim Nhung Chuyên viên phòng QLKH&HTQT Thành viên 

8 Phạm Mạnh Hà Chuyên viên phòng QLKH&HTQT Thành viên 

9 Trần Thị Nhung Phó trưởng phòng Quản lý SV Thành viên 

10 Nguyễn Văn Dân GV phòng Đào tạo Thành viên 
 

 

Nhóm 4 

TT Họ và tên Chức danh, chức vụ Nhiệm vụ 

1 Trần Vũ Phương Trưởng phòng Đào tạo Trưởng nhóm 

2 Hoàng Thị Ngọc Hà Phó Trưởng phòng Đào tạo Thư ký 

3 Trần Thị Kim Oanh Chuyên viên phòng Đào tạo Thành viên 

4 Ma Thị Sim Chuyên viên Văn phòng Thành viên 

5 Hoàng Anh Đào Bí thư Đoàn TNCSHCM Thành viên 

6 Hà Thị Minh Đức GV khoa Chính trị và Tâm lý GD Thành viên 

7 Ma Thị Hồng Thu GV khoa Sư phạm Thành viên 

8 Nguyễn Thị Minh Huệ Phó Trưởng phòng Quản lý SV Thành viên 

9 Nguyễn Văn Hưng Chuyên viên phòng Quản lý SV Thành viên 
 

Nhóm 5 

TT Họ và tên Chức danh, chức vụ Nhiệm vụ 

1 Nguyễn Thành Nam Phó Trưởng phòng Kế hoạch - TV Trưởng nhóm 

2 Phan Thị Hồng Nhung Phó Trưởng phòng Đào tạo Thư ký 

3 Hoàng Văn Tiến Phó Chánh Văn phòng Thành viên 

4 Phạm Quang Bình Chuyên viên Văn phòng Thành viên 

5 Lê Quang Minh Chuyên viên phòng Kế hoạch - TV Thành viên 

6 Trần Thị Định  Chuyên viên phòng Kế hoạch - TV Thành viên 

7 Vũ Anh Sơn Chuyên viên phòng Kế hoạch - TV Thành viên 

8 Hoàng Thị Lan Phương 
Chuyên viên Trung tâm Tin học -

Ngoại ngữ và phát triển nghề nghiệp 
Thành viên 

9 Nguyễn Thị Ngọc Linh 
Chuyên viên Trung tâm Tin học -

Ngoại ngữ và phát triển nghề nghiệp 
Thành viên 

10 Trần Hà Ngọc Anh 
Chuyên viên Trung tâm Tin học -

Ngoại ngữ và phát triển nghề nghiệp 
Thành viên 

11 Nguyễn Thị Hồng Nhung 
Chuyên viên Trung tâm Tin học -

Ngoại ngữ và phát triển nghề nghiệp 
Thành viên 

 



Nhóm 6 

TT Họ và tên Chức danh, chức vụ Nhiệm vụ 

1 Quan Thị Dung GV khoa Sư phạm Trưởng nhóm 

2 Đào Thị Thu Hà GV phòng Đào tạo Thư ký 

3 Lê Thị Thu Hà Trưởng phòng QLCL và Thanh tra Thành viên 

4 Trần Thị Bình GV phòng QLCL và Thanh tra Thành viên 

5 Nguyễn Thị Hà Phương GV phòng QLCL và Thanh tra Thành viên 

6 Trịnh Phương Ngọc GV phòng QLKH&HTQT Thành viên 

7 Cái Thị Lan Hương Chuyên viên phòng QLKH&HTQT Thành viên 

8 Nguyễn Thị Hoài Anh Chuyên viên phòng Quản lý SV Thành viên 

9 Đỗ Xuân Trường Chuyên viên phòng Quản lý SV Thành viên 
 

 

 

( Danh sách gồm có 56 người) 


		2026-03-24T14:41:56+0700


		2026-03-24T16:16:31+0700


		2026-03-24T16:16:31+0700


		2026-03-24T16:16:31+0700


		2026-03-24T16:16:31+0700




